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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: 
· Tiếng Việt: Tuyển vật lý
· Tiếng Anh: Physical separation methods 
Mã số học phần: 7030434
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6) Thời gian học: 15 buổi (3 tiết/1buổi)
Số tiết học phần: 45
Lý thuyết: 45; 			Bài tập: 0; 		Thực hành: 0; 
       Thực tập: 0; 				Đồ án: 0; 			Tự học: 90;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
	1. TS. Phạm Văn Luận	0304-07
2. TS. Phạm Hữu Giang	0304-02
3. ThS. Nguyễn Ngọc Phú	0304-05
2.2. Bộ môn: Tuyển khoáng
2.3. Khoa: Mỏ
3. Điều kiện học học phần
3.1.  Môn học tiên quyết: 
Đập – Nghiền – Sàng – phân cấp 	- Mã HP: 
3.2.  Môn học học trước: 
Nhập môn kỹ thuật Tuyển khoáng 	- Mã HP: 
4. Mục tiêu của học phần
4.1. Kiến thức 
4.1.1 Nắm vững các khái niệm cơ bản về phương pháp tuyển trọng lực và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tuyển trọng lực.
4.1.2 Nắm vững các khái niệm cơ bản về quá trình tuyển trong huyền phù nặng và các chế độ công nghệ ảnh hưởng đến quá trình tuyển huyền phù.
4.1.3 Nắm vững các khái niệm cơ bản về quá trình tuyển lắng và các chế độ công nghệ ảnh hưởng đến quá trình tuyển lắng.
4.1.4 Nắm vững các khái niệm cơ bản về quá trình tuyển trong dòng nước chảy theo mặt phẳng nghiêng và các chế độ công nghệ ảnh hưởng đến quá trình tuyển trong dòng nước chảy theo mặt phẳng nghiêng.
4.1.5 Nắm vững các khái niệm cơ bản về quá trình rửa quặng và tuyển trong môi trường khí và các chế độ công nghệ ảnh hưởng đến quá trình tuyển này.
4.1.6. Nắm vững các khái niệm cơ bản về phương pháp tuyển từ và các chế độ công nghệ ảnh hưởng đến quá trình tuyển bằng phương pháp tuyển từ.
4.1.7. Nắm vững các khái niệm cơ bản về phương pháp tuyển điện và các chế độ công nghệ ảnh hưởng đến quá trình tuyển bằng phương pháp tuyển điện.
4.1.8. Nắm vững các khái niệm cơ bản về các phương pháp tuyển dựa vào tính chất vật lý khác và các chế độ công nghệ ảnh hưởng đến quá trình tuyển bằng các phương pháp tuyển này.
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Xác định được các chế độ công nghệ ảnh hưởng đến quá trình tuyển khoáng sản bằng phương pháp tuyển trọng lực và lĩnh vực áp dụng của phương pháp trong thực tế. 
4.2.2 Thành lập được sơ đồ công nghệ tuyển bằng phương pháp tuyển trọng lực cho một loại khoáng sản cụ thể. 
4.2.3. Xác định được các chế độ công nghệ ảnh hưởng đến quá trình tuyển khoáng sản bằng phương pháp tuyển từ và lĩnh vực áp dụng của phương pháp trong thực tế. Thành lập được sơ đồ công nghệ tuyển bằng phương pháp tuyển từ cho một loại khoáng sản cụ thể. 
4.2.4. Xác định được các chế độ công nghệ ảnh hưởng đến quá trình tuyển khoáng sản bằng phương pháp tuyển điện và lĩnh vực áp dụng của phương pháp trong thực tế. Thành lập được sơ đồ công nghệ tuyển bằng phương pháp tuyển điện cho một loại khoáng sản cụ thể. 
4.2.5. Xác định được các chế độ công nghệ ảnh hưởng đến quá trình tuyển khoáng sản bằng các phương pháp tuyển dựa vào tính chất vật lý khác và lĩnh vực áp dụng của chúng trong thực tế. 
5. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần bao gồm những nội dung chính sau: 
· Những khái niệm cơ bản của phương pháp tuyển trọng lực;
· Quá trình tuyển trong huyền phù nặng;
· Quá trình tuyển lắng;
· Tuyển trong dòng nước chảy theo mặt phẳng nghiêng;
· Các quá trình khác của tuyển trọng lực;
· Tuyển từ;
· Tuyển điện; 
· Các phương pháp tuyển dựa vào tính chất vật lý khác.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1 Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TUYỂN TRỌNG LỰC
	6
	4.1.1; 4.2.1


	1.1
	Khái niệm chung
	1
	

	1.1.1
	Định nghĩa
	
	

	1.1.2
	Điều kiện ứng dụng phương pháp tuyển trọng lực 
	
	

	1.1.3
	Nội dung của phương pháp tuyển trọng lực
	
	

	1.1.4
	Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả tuyển trọng lực
	
	

	1.1.5 
	Môi trường tuyển
	
	

	1.1.6 
	Mức độ khó dễ tuyển trọng lực
	
	

	1.2 
	Quy luật chuyển động của hạt khoáng trong môi trường
	1
	

	1.2.1
	Tính chất của hạt khoáng
	
	

	1.2.2
	Tính chất của môi trường
	
	

	1.3
	Trọng lực của hạt khoáng trong môi trường và trở lực
	1
	

	1.3.1
	Trọng lực của hạt khoáng trong môi trường
	
	

	1.3.2
	Trở lực đối với hạt khoáng chuyển động trong môi trường
	
	

	1.3.3
	Công thức tính trở lực
	
	

	1.4
	Quy luật rơi tự do của hạt khoáng trong môi trường
	
	

	1.4.1
	Tốc độ rơi của hạt hình cầu
	1
	

	1.4.2
	Tốc độ rơi của hạt không phải hình cầu
	
	

	1.4.3
	Các hạt rơi đều và tỷ số rơi đều
	
	

	1.5
	Quy luật rơi vướng mắc của hạt khoáng trong môi trường
	
	

	1.5.1
	Khái niệm về rơi vướng mắc
	0,5
	

	1.5.2
	Công thức tính vvm
	
	

	1.6
	Phương pháp và chỉ tiêu đánh giá tính khả tuyển của khoáng sản có ích
	1,5
	

	1.6.1
	Phương pháp xác định thành phần tỷ trọng của khoáng sản
	
	

	1.6.2
	Phân tích chìm nổi
	
	

	1.6.3
	Phương pháp tổng hợp số liệu khi phân tích chìm nổi
	
	

	1.6.4
	Ứng dụng của các đường cong khả tuyể
	
	

	Chương 2
	QUÁ TRÌNH TUYỂN TRONG HUYỀN PHÙ NẶNG
	6
	4.1.2; 4.2.2

	2.1
	Khái niệm chung
	1
	

	2.1.1
	Môi trường huyền phù
	
	

	2.1.2
	Độ hạt vật liệu đưa vào tuyển
	
	

	2.1.3
	Ưu nhược điểm của môi trường huyền phù so với chất lỏng 
	
	

	2.2
	Những tính chất cơ bản của huyền 
	1
	

	2.2.1
	Khối lượng riêng của huyền phù
	
	

	2.2.2
	Độ ổn định của huyền phù
	
	

	2.2.3
	Độ nhớt của huyền phù
	
	

	2.3
	Chất nặng pha huyền phù
	1
	

	2.3.1
	Yêu cầu về chất nặng
	
	

	2.3.2
	Những chất nặng thường dùng
	
	

	2.4
	Điều kiện để huyền phù có tác dụng như môi trường tuyển
	
	

	2.5
	Phân loại huyền phù
	
	

	2.6
	Máy tuyển huyền phù
	2
	

	2.6.1
	Phân loại
	
	

	2.6.2
	Máy tuyển tang trống
	
	

	2.6.3
	Nón tuyển
	
	

	2.6.4
	Máy tuyển bánh xe đứng
	
	

	2.6.5
	Máy tuyển dạng băng tải
	
	

	2.6.6
	Xiclon
	
	

	2.7
	Thu hồi và tái sinh chất nặng
	0,5
	

	2.7.1
	Mục đích
	
	

	2.7.2
	Sơ đồ thu hồi và tái sinh
	
	

	2.8
	Phương pháp xác định khối lượng riêng của huyền phù
	0,5
	

	2.8.1
	Phương pháp đo thủ công
	
	

	2.8.2
	Phương pháp đo tự động
	
	

	Chương 3
	QUÁ TRÌNH TUYỂN LẮNG
	5
	4.1.3; 4.2.2

	3.1
	Khái niệm chung
	1
	

	3.1.1
	Định nghĩa
	
	

	3.1.2
	Độ hạt vật liệu đưa vào lắng
	
	

	3.1.3
	Nguyên lý chung của quá trình lắng
	
	

	3.1.4
	Lớp đệm
	
	

	3.2
	Giả thuyết của quá trình lắng
	0,5
	

	3.3
	Chu kỳ lắng
	
	

	3.4
	Máy lắng
	2
	

	3.4.1
	Phân loại máy lắng
	
	

	3.4.2
	Máy lắng màng lắc
	
	

	3.4.3
	Máy lắng khí nén
	
	

	3.5
	Những yếu tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu công nghệ của máy lắng
	1,5
	

	3.5.1
	Biên độ dòng nước lên
	
	

	3.5.2
	Tốc độ dòng nước lên
	
	

	3.5.3
	Chiều cao ngưỡng tràn
	
	

	3.5.4
	Tần số đập mạch của nước
	
	

	3.5.5
	Chiều dài của buồng lưới
	
	

	3.5.6
	Năng suất của máy lắng
	
	

	Chương 4
	TUYỂN TRONG DÒNG NƯỚC CHẢY THEO MẶT PHẰNG NGHIÊNG
	4
	4.1.4; 4.2.2

	4.1
	Sự chuyển động của dòng nước trên mặt phẳng nghiêng
	1
	

	4.1.1
	Khái niệm chung
	
	

	4.1.2
	Xác định tốc độ dòng chảy trên mặt phẳng nghiêng
	
	

	4.2
	Sự chuyển động của hạt khoáng trong dòng nước chảy theo mặt phẳng nghiêng
	1
	

	4.2.1
	Sự chuyển động của hạt khoáng trên mặt phẳng nghiêng
	
	

	4.2.2
	Các lực tác dụng vào hạt khoáng khi lăn và trượt trên mặt phẳng nghiêng
	
	

	4.2.3
	Tốc độ chuyển động của hạt khoáng hình cầu
	
	

	4.3
	Thiết bị tuyển trên mặt phẳng nghiêng
	2
	

	4.3.1
	Máng đãi cố định
	
	

	4.3.2
	Máng tự lật
	
	

	4.3.3
	Máng thu dòng
	
	

	4.3.4
	Bàn đãi
	
	

	4.3.5
	Máng xoắn
	
	

	Chương 5
	CÁC QUÁ TRÌNH KHÁC CỦA TUYỂN TRỌNG LỰC
	3
	4.1.5; 4.2.2

	5.1
	Rửa quặng
	1,5
	

	5.1.1
	Khái niệm chung
	
	

	5.1.2
	Máy rửa quặng
	
	

	5.2
	Tuyển trong môi trường khí
	1,5
	

	5.2.1
	Khái niệm chung
	
	

	5.2.2
	Máy tuyển huyền phù khí
	
	

	Chương 6
	PHƯƠNG PHÁP TUYỂN TỪ
	12
	4.1.6; 4.2.3

	6.1
	Khái niệm chung
	1
	

	6.1.1
	Đinh nghĩa
	
	

	6.1.2
	Từ trường và cường độ từ trường
	
	

	6.1.3
	Cường độ từ hóa và cảm ứng từ
	
	

	6.1.4
	Lực từ tác dụng lên hạt khoáng
	
	

	6.2
	Tính chất từ của hạt khoáng
	2
	

	6.2.1
	Phân loại khoáng vật theo từ tính
	
	

	6.2.2
	Tính chất từ của khoáng vật có từ tính mạnh
	
	

	6.2.3
	Ảnh hưởng của tính chất từ của khoáng vật đến quá trình tuyển từ
	
	

	6.3
	Từ trường của máy tuyển từ
	2
	

	6.3.1
	Hệ thống nam trong máy tuyển từ
	
	

	6.3.2
	Từ trường của máy tuyển từ có hệ thống nam châm hở
	
	

	6.3.3
	Từ trường của máy tuyển từ có hệ thống nam châm kín
	
	

	6.3.4
	Từ trường đa hướng
	
	

	6.4
	Động học chuyển động của quặng và bùn trong máy tuyển từ
	2
	

	6.4.1
	Sự chuyển động của hạt trong máy tuyển từ cấp liệu trên
	
	

	6.4.2
	Sự chuyển động của các hạt trong máy tuyển từ có từ trường chạy
	
	

	6.4.3
	Sự chuyển động của các hạt trong máy tuyển từ cấp liệu dưới
	
	

	6.4.4
	Lực liên kết giữa các hạt khi tuyển từ khô
	
	

	6.4.5
	Ảnh hưởng của lực cản môi trường và mật độ bùn đến quá trình tuyển từ
	
	

	6.4.6
	Đặc tính của dòng bùn trong máy tuyển từ ướt
	
	

	6.5
	Máy tuyển từ
	2
	

	6.5.1
	Phân loại máy tuyển từ
	
	

	6.5.2
	Máy có cường độ từ trường thấp để tuyển khoáng vật có từ tính mạnh
	
	

	6.5.3
	Máy có cường độ từ trường thấp để tuyển khoáng vật có từ tính mạnh
	
	

	6.5.4
	Máy tuyển từ đa hướng
	
	

	6.6
	Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả tuyển từ
	1
	

	6.6.1
	Cường độ từ trường của máy
	
	

	6.6.2
	Năng suất cấp vào máy tuyển từ
	
	

	6.6.3
	Tốc độ quay của tang
	
	

	6.6.4
	Mật độ bùn
	
	

	6.6.5
	Cỡ hạt và tính chất từ của quặng
	
	

	6.6.6
	Vị trí của dao tách dòng
	
	

	6.7
	Tính chọn máy tuyển từ
	1
	

	6.7.1
	Tuyển quặng có từ tính mạnh
	
	

	6.7.2
	Tuyển quặng có từ tính yếu
	
	

	6.7.3
	Tính năng suất của máy
	
	

	6.8
	Chuẩn bị quặng trước khi tuyển từ
	1
	

	6.8.1
	Sàng và khử mùn
	
	

	6.8.2
	Từ hóa và khử từ
	
	

	6.8.3
	Sấy quặng
	
	

	6.8.4
	Nung từ hóa
	
	

	Chương 7
	PHƯƠNG PHÁP TUYỂN ĐIỆN
	6
	4.1.7; 4.2.4

	7.1
	Cơ sở lý thuyết của phương pháp tuyển điện
	2
	

	7.1.1
	Khái niệm chung
	
	

	7.1.2
	Lực điện tác dụng lên hạt trong điện trường
	
	

	7.1.3
	Phương pháp truyển điện tích cho hạt
	
	

	7.1.4
	Tính chất thuận nghịch của khoáng vật
	
	

	7.1.5
	Chuẩn bị vật liệu trước khi tuyển điện
	
	

	7.2
	Máy tuyển điện
	4
	

	7.2.1
	Phân loại máy tuyển điện
	
	

	7.2.2
	Máy tuyển tĩnh điện
	
	

	7.2.3
	Máy tuyển điện vầng sáng
	
	

	7.2.4
	Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tuyển điện
	
	

	Chương 8
	CÁC PHƯƠNG PHÁP TUYỂN ĐẶC BIỆT KHÁC
	3
	4.1.8; 4.2.5

	8.1
	Chọn quặng
	3
	

	8.2
	Tuyển dựa vào hình dạng và hệ số ma sát
	
	

	8.3
	Tuyển bằng chà sát
	
	

	8.4
	Tuyển dựa vào độ bền cơ học
	
	

	6.2 Thí nghiệm / thực hành

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TUYỂN TRỌNG LỰC
	
	

	Chương 2
	QUÁ TRÌNH TUYỂN TRONG HUYỀN PHÙ NẶNG
	
	

	Chương 3
	QUÁ TRÌNH TUYỂN LẮNG
	
	

	Chương 4
	TUYỂN TRONG DÒNG NƯỚC CHẢY THEO MẶT PHẰNG NGHIÊNG
	
	

	Chương 5
	CÁC QUÁ TRÌNH KHÁC CỦA TUYỂN TRỌNG LỰC
	
	

	Chương 6
	PHƯƠNG PHÁP TUYỂN TỪ
	
	

	Chương 7
	PHƯƠNG PHÁP TUYỂN ĐIỆN
	
	

	Chương 8
	CÁC PHƯƠNG PHÁP TUYỂN ĐẶC BIỆT KHÁC
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
· Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập;
· Giảng dạy lý thuyết kết hợp với thực tế sử dụng các phương pháp tuyển vật lý trong ngành Tuyển khoáng.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (15 phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (60 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


Lưu ý: 
- Nội dung trong bảng trên chỉ có thể thay đổi tùy theo đặc điểm của từng học phần. Tổng cộng trọng số của các điểm thành phần là 100%.
- Cột “Quy định” tương ứng với các điểm thành phần có thể trình bày thêm nội dung tiêu chí đánh giá.
- Hình thức thi có thể thay đổi theo từng năm học (Giảng viên cần thông báo cho bộ phận Khảo thí nếu thay đổi hình thức thi vào đầu HK).
9.2.  Cách tính điểm
· Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
· Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
Tài liệu chính:
[1] TS Phạm Hữu Giang, Bài giảng phương pháp tuyển vật lý, 2017
Tài liệu tham khảo:
[2] TS Phạm Hữu Giang, KS Ninh Thị Mai, Tuyển trọng lực, ĐH Mỏ-Địa chất, 2017.
[3] Trần Văn Lùng (2008), Tuyển từ - Tuyển điện và các phương pháp tuyển khác, NXB Giao thông vận tải.
 [4] Wills B.A (2006), Wills' Mineral Processing Technology,  Elsevier. 1997
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị (tự học)
	Buổi
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên chuẩn bị

	
	Chương 1: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TUYỂN TRỌNG LỰC
	12
	
	
	Tài liệu chính [1]. Tài liệu tham khảo [2, 4]

	1
	1.1 Khái niệm chung
	2
	
	
	Sinh viên chuẩn bị trước tài liệu [1]. Tham khảo chương chương 1+2 tài liệu [2], chương 10 tài liệu [4] 

	
	1.1.1 Định nghĩa
	
	
	
	

	
	1.1.2 Điều kiện ứng dụng phương pháp tuyển trọng lực 
	
	
	
	

	
	1.1.3 Nội dung của phương pháp tuyển trọng lực
	
	
	
	

	
	1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả tuyển trọng lực
	
	
	
	

	
	1.1.5 Môi trường tuyển
	
	
	
	

	
	1.1.6 Mức độ khó dễ tuyển trọng lực
	
	
	
	

	
	1.2 Quy luật chuyển động của hạt khoáng trong môi trường
	2
	
	
	

	
	1.2.1 Tính chất của hạt khoáng
	
	
	
	

	
	1.2.2 Tính chất của môi trường
	
	
	
	

	
	1.3 Trọng lực của hạt khoáng trong môi trường và trở lực
	2
	
	
	

	
	1.3.1 Trọng lực của hạt khoáng trong môi trường
	
	
	
	

	
	1.3.2 Trở lực đối với hạt khoáng chuyển động trong môi trường
	
	
	
	

	
	1.3.3 Công thức tính trở lực
	
	
	
	

	2
	1.4 Quy luật rơi tự do của hạt khoáng trong môi trường
	2
	
	
	Sinh viên chuẩn bị trước chương 1 tài liệu [1]. Tham khảo chương 2+3 tài liệu [2], chương 10 tài liệu [4]

	
	1.4.1 Tốc độ rơi của hạt hình cầu
	
	
	
	

	
	1.4.2 Tốc độ rơi của hạt không phải hình cầu
	
	
	
	

	
	1.4.3 Các hạt rơi đều và tỷ số rơi đều
	
	
	
	

	
	1.5 Quy luật rơi vướng mắc của hạt khoáng trong môi trường
	
	
	
	

	
	1.5.1 Khái niệm về rơi vướng mắc
	1
	
	
	

	
	1.5.2 Công thức tính vvm
	
	
	
	

	
	1.6 Phương pháp và chỉ tiêu đánh giá tính khả tuyển của khoáng sản có ích
	3
	
	
	

	
	1.6.1 Phương pháp xác định thành phần tỷ trọng của khoáng sản
	
	
	
	

	
	1.6.2 Phân tích chìm nổi
	
	
	
	

	
	1.6.3 Phương pháp tổng hợp số liệu khi phân tích chìm nổi
	
	
	
	

	
	1.6.4 Ứng dụng của các đường cong khả tuyể
	
	
	
	

	
	Chương 2: QUÁ TRÌNH TUYỂN TRONG HUYỀN PHÙ NẶNG
	12
	
	
	Tài liệu chính [1]. Tài liệu tham khảo [2, 4]

	3
	2.1 Khái niệm chung
	2
	
	
	Sinh viên chuẩn bị trước chương 2 tài liệu [1], Tham khảo chương chương 5 tài liệu [2], 11 tài liệu [4] 

	
	2.1.1 Môi trường huyền phù
	
	
	
	

	
	2.1.2 Độ hạt vật liệu đưa vào tuyển
	
	
	
	

	
	2.1.3 Ưu nhược điểm của môi trường huyền phù so với chất lỏng 
	
	
	
	

	
	2.2 Những tính chất cơ bản của huyền 
	2
	
	
	

	
	2.2.1 Khối lượng riêng của huyền phù
	
	
	
	

	
	2.2.2 Độ ổn định của huyền phù
	
	
	
	

	
	2.2.3 Độ nhớt của huyền phù
	
	
	
	

	
	2.3 Chất nặng pha huyền phù
	2
	
	
	

	
	2.3.1 Yêu cầu về chất nặng
	
	
	
	

	
	2.3.2 Những chất nặng thường dùng
	
	
	
	

	
	2.4 Điều kiện để huyền phù có tác dụng như môi trường tuyển
	
	
	
	

	
	2.5 Phân loại huyền phù
	
	
	
	

	4
	2.6 Máy tuyển huyền phù
	4
	
	
	Sinh viên chuẩn bị trước chương 2 tài liệu [1], Tham khảo chương chương 5 tài liệu [2], 11 tài liệu [4]

	
	2.6.1 Phân loại
	
	
	
	

	
	2.6.2 Máy tuyển tang trống
	
	
	
	

	
	2.6.3 Nón tuyển
	
	
	
	

	
	2.6.4 Máy tuyển bánh xe đứng
	
	
	
	

	
	2.6.5 Máy tuyển dạng băng tải
	
	
	
	

	
	2.6.6 Xiclon
	
	
	
	

	
	2.7 Thu hồi và tái sinh chất nặng
	0,5
	
	
	

	
	2.7.1 Mục đích
	
	
	
	

	
	2.7.2 Sơ đồ thu hồi và tái sinh
	
	
	
	

	
	2.8 Phương pháp xác định khối lượng riêng của huyền phù
	1
	
	
	

	
	2.8.1 Phương pháp đo thủ công
	
	
	
	

	
	2.8.2 Phương pháp đo tự động
	
	
	
	

	
	Chương 3: QUÁ TRÌNH TUYỂN LẮNG
	10
	
	
	Tài liệu chính [1]. Tài liệu tham khảo [2, 4]

	5
	3.1 Khái niệm chung
	2
	
	
	Sinh viên chuẩn bị trước chương 3 tài liệu [1]. Tham khảo chương 6 tài liệu [2] chương 10 tài liệu [4].







Sinh viên chuẩn bị trước chương 3 tài liệu [1]. Tham khảo chương 6 tài liệu [2] chương 10 tài liệu [4].


	
	3.1.1 Định nghĩa
	
	
	
	

	
	3.1.2 Độ hạt vật liệu đưa vào lắng
	
	
	
	

	
	3.1.3 Nguyên lý chung của quá trình lắng
	
	
	
	

	
	3.1.4 Lớp đệm
	
	
	
	

	
	3.2 Giả thuyết của quá trình lắng
	1
	
	
	

	
	3.3 Chu kỳ lắng
	
	
	
	

	
	3.4 Máy lắng
	4
	
	
	

	
	3.4.1 Phân loại máy lắng
	
	
	
	

	
	3.4.2 Máy lắng màng lắc
	
	
	
	

	6
	3.4.3 Máy lắng khí nén
	
	
	
	

	
	3.5 Những yếu tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu công nghệ của máy lắng
	3
	
	
	

	
	3.5.1 Biên độ dòng nước lên
	
	
	
	

	
	3.5.2 Tốc độ dòng nước lên
	
	
	
	

	
	3.5.3 Chiều cao ngưỡng tràn
	
	
	
	

	
	3.5.4 Tần số đập mạch của nước
	
	
	
	

	
	3.5.5 Chiều dài của buồng lưới
	
	
	
	

	
	3.5.6 Năng suất của máy lắng
	
	
	
	

	
	Chương 4: TUYỂN TRONG DÒNG NƯỚC CHẢY THEO MẶT PHẰNG NGHIÊNG
	8
	
	
	Tài liệu chính [1]. Tài liệu tham khảo [2, 4]

	
	4.1 Sự chuyển động của dòng nước trên mặt phẳng nghiêng
	2
	
	
	Sinh viên chuẩn bị trước chương 4 tài liệu [1],. Tham khảo chương 7 tài liệu [2] chương 10 tài liệu [4].

	
	4.1.1 Khái niệm chung
	
	
	
	

	
	4.1.2 Xác định tốc độ dòng chảy trên mặt phẳng nghiêng
	
	
	
	

	7
	4.2 Sự chuyển động của hạt khoáng trong dòng nước chảy theo mặt phẳng nghiêng
	2
	
	
	

	
	4.2.1 Sự chuyển động của hạt khoáng trên mặt phẳng nghiêng
	
	
	
	

	
	4.2.2 Các lực tác dụng vào hạt khoáng khi lăn và trượt trên mặt phẳng nghiêng
	
	
	
	

	
	4.2.3 Tốc độ chuyển động của hạt khoáng hình cầu
	
	
	
	

	
	4.3 Thiết bị tuyển trên mặt phẳng nghiêng
	4
	
	
	

	
	4.3.1 Máng đãi cố định
	
	
	
	

	
	4.3.2 Máng tự lật
	
	
	
	

	
	4.3.3 Máng thu dòng
	
	
	
	

	
	4.3.4 Bàn đãi
	
	
	
	

	
	4.3.5 Máng xoắn
	
	
	
	

	
	Chương 5: CÁC QUÁ TRÌNH KHÁC CỦA TUYỂN TRỌNG LỰC
	6
	
	
	Tài liệu chính [1]. Tài liệu tham khảo [2]

	8
	5.1 Rửa quặng
	3
	
	
	Sinh viên chuẩn bị trước chương 5 tài liệu [1]. Tham khảo chương 7,8 tài liệu [2]

	
	5.1.1 Khái niệm chung
	
	
	
	

	
	5.1.2 Máy rửa quặng
	
	
	
	

	
	5.2 Tuyển trong môi trường khí
	3
	
	
	

	
	5.2.1 Khái niệm chung
	
	
	
	

	
	5.2.2 Máy tuyển huyền phù khí
	
	
	
	

	
	Chương 6: PHƯƠNG PHÁP TUYỂN TỪ
	24
	
	
	Tài liệu chính [1]. Tài liệu tham khảo [3, 4]

	9
	6.1 Khái niệm chung
	2
	
	
	Sinh viên chuẩn bị trước tài liệu chương 6 [1]. Tham khảo chương 1,2 tài liệu [3] chương 13 tài liệu [4] 

	
	6.1.1 Định nghĩa
	
	
	
	

	
	6.1.2 Từ trường và cường độ từ trường
	
	
	
	

	
	6.1.3 Cường độ từ hóa và cảm ứng từ
	
	
	
	

	
	6.1.4 Lực từ tác dụng lên hạt khoáng
	
	
	
	

	
	6.2 Tính chất từ của hạt khoáng
	4
	
	
	

	
	6.2.1 Phân loại khoáng vật theo từ tính
	
	
	
	

	
	6.2.2 Tính chất từ của khoáng vật có từ tính mạnh
	
	
	
	

	
	6.2.3 Ảnh hưởng của tính chất từ của khoáng vật đến quá trình tuyển từ
	
	
	
	

	10
	6.3 Từ trường của máy tuyển từ
	4
	
	
	Sinh viên chuẩn bị trước tài liệu chương 6 [1]. Tham khảo chương 3, 4 tài liệu [3] chương 13 tài liệu [4]

	
	6.3.1 Hệ thống nam trong máy tuyển từ
	
	
	
	

	
	6.3.2 Từ trường của máy tuyển từ có hệ thống nam châm hở
	
	
	
	

	
	6.3.3 Từ trường của máy tuyển từ có hệ thống nam châm kín
	
	
	
	

	
	6.3.4 Từ trường đa hướng
	
	
	
	

	
	6.4 Động học chuyển động của quặng và bùn trong máy tuyển từ
	4
	
	
	

	
	6.4.1 Sự chuyển động của hạt trong máy tuyển từ cấp liệu trên
	
	
	
	

	
	6.4.2 Sự chuyển động của các hạt trong máy tuyển từ có từ trường chạy
	
	
	
	

	11
	6.4.3 Sự chuyển động của các hạt trong máy tuyển từ cấp liệu dưới
	
	
	
	Sinh viên chuẩn bị trước chương 2 tài liệu [1]. Tham khảo chương 3, 4, 5 tài liệu [3], chương 13 tài liệu [4].

	
	6.4.4 Lực liên kết giữa các hạt khi tuyển từ khô
	
	
	
	

	
	6.4.5 Ảnh hưởng của lực cản môi trường và mật độ bùn đến quá trình tuyển từ
	
	
	
	

	
	6.4.6 Đặc tính của dòng bùn trong máy tuyển từ ướt
	
	
	
	

	
	6.5 Máy tuyển từ
	4
	
	
	

	
	6.5.1 Phân loại máy tuyển từ
	
	
	
	

	
	6.5.2 Máy có cường độ từ trường thấp để tuyển khoáng vật có từ tính mạnh
	
	
	
	

	
	6.5.3 Máy có cường độ từ trường thấp để tuyển khoáng vật có từ tính mạnh
	
	
	
	

	
	6.5.4 Máy tuyển từ đa hướng
	
	
	
	

	12
	6.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả tuyển từ
	2
	
	
	Sinh viên chuẩn bị trước chương 6 tài liệu [1]. Tham khảo chương 6, 7 tài liệu [3]

	
	6.6.1 Cường độ từ trường của máy
	
	
	
	

	
	6.6.2 Năng suất cấp vào máy tuyển từ
	
	
	
	

	
	6.6.3 Tốc độ quay của tang
	
	
	
	

	
	6.6.4 Mật độ bùn
	
	
	
	

	
	6.6.5 Cỡ hạt và tính chất từ của quặng
	
	
	
	

	
	6.6.6 Vị trí của dao tách dòng
	
	
	
	

	
	6.7 Tính chọn máy tuyển từ
	2
	
	
	

	
	6.7.1 Tuyển quặng có từ tính mạnh
	
	
	
	

	
	6.7.2 Tuyển quặng có từ tính yếu
	
	
	
	

	
	6.7.3 Tính năng suất của máy
	
	
	
	

	
	6.8 Chuẩn bị quặng trước khi tuyển từ
	2
	
	
	

	
	6.8.1 Sàng và khử mùn
	
	
	
	

	
	6.8.2 Từ hóa và khử từ
	
	
	
	

	
	6.8.3 Sấy quặng
	
	
	
	

	
	6.8.4 Nung từ hóa
	
	
	
	

	
	Chương 7: PHƯƠNG PHÁP TUYỂN ĐIỆN
	12
	
	
	Tài liệu chính [2]. Tài liệu tham khảo [3, 4]

	13
	7.1 Cơ sở lý thuyết của phương pháp tuyển điện
	4
	
	
	Sinh viên chuẩn bị trước chương 7 tài liệu [1]. Tham khảo chương chương 8, 9 tài liệu [3], chương 13 tài liệu [4] 

	
	7.1.1 Khái niệm chung
	
	
	
	

	
	7.1.2 Lực điện tác dụng lên hạt trong điện trường
	
	
	
	

	
	7.1.3 Phương pháp truyển điện tích cho hạt
	
	
	
	

	
	7.1.4 Tính chất thuận nghịch của khoáng vật
	
	
	
	

	
	7.1.5 Chuẩn bị vật liệu trước khi tuyển điện
	
	
	
	

	
	7.2 Máy tuyển điện
	8
	
	
	

	
	7.2.1 Phân loại máy tuyển điện
	
	
	
	

	
	7.2.2 Máy tuyển tĩnh điện
	
	
	
	

	14
	7.2.3 Máy tuyển điện vầng sáng
	
	
	
	

	
	7.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tuyển điện
	
	
	
	

	
	Chương 8: CÁC PHƯƠNG PHÁP TUYỂN ĐẶC BIỆT KHÁC
	6
	
	
	Tài liệu chính [1]. Tài liệu tham khảo [3, 4]

	15
	8.1 Chọn quặng
	6
	
	
	Sinh viên chuẩn bị trước chương 8 tài liệu [2]. Tham khảo chương 9 tài liệu [3], chương 14 tài liệu [4].


	
	8.2 Tuyển dựa vào hình dạng và hệ số ma sát
	
	
	
	

	
	8.3 Tuyển bằng chà sát
	
	
	
	

	
	8.4 Tuyển dựa vào độ bền cơ học
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